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I. TRẮC NGHIỆM ( 15 câu - 3,0 điểm )
Câu 1: Cho tam giác 
[image: image1.wmf]ABC

. Mệnh đề nào dưới đây SAI?
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Câu 2: Phần không bị gạch (kể cả đường thẳng) biểu diễn tập nghiệm của bất phương trình nào trong các bất phương trình sau?
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Câu 3: Miền nghiệm của hệ bất phương trình 
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3

28

6

xy

xy

yx

y

+³

ì

ï

³-

ï

í

³-

ï

ï

£

î

 chứa điểm nào trong các điểm sau đây?
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Câu 4: Cho tam giác 
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và 
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là trung điểm của 
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 là trọng tâm của tam giác. Mệnh đề nào sau đây SAI?
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Câu 5: Cho tam giác 
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 đều . Góc giữa hai vectơ 
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Câu 6: Cho hình vuông 
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. Tích vô hướng 
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Câu 7: Cho hàm số bậc hai 
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 có đồ thị như hình bên, hàm số đồng biến trên khoảng nào sau đây ?
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Câu 8: Tổng chi phí 
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 ( đơn vị tính : nghìn đồng) để sản xuất  [image: image45.wmf]4000
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; biết giá bán của 1 sản phẩm là 250 nghìn đồng. Số sản phẩm cần được sản xuất trong khoảng (đoạn) nào sau đây để đảm bảo không bị lỗ ( giả thiết các sản phẩm được bán hết)?sản phẩm được cho bởi biểu thức 
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Câu 9: Tổng bình phương các nghiệm của phương trình 
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2

52

12

2

2

+

=

+

-

x

x

x

 bằng
A. 
[image: image51.wmf].

40


B. 
[image: image52.wmf].

41


C. 
[image: image53.wmf]16

.
D. 
[image: image54.wmf].

36


Câu 10: Cho tập hợp 
[image: image55.wmf]}
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, Tìm khẳng định ĐÚNG trong các khẳng định sau.
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Câu 11: Cho tam giác 
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Diện tích tam giác 
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Câu 12: Cho hình vuông  
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Câu 13: Cho tập hợp 
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Câu 14: Cho hàm số [image: image80.wmf](

)

2

21 khi 0

3     khi 0

xx

yfx

xx

->

ì

==

í

£

î

. Giá trị của biểu thức 
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Câu 15: Khi một quả bóng được đá lên nó sẽ đạt độ cao nào đó rồi rơi xuống, quỹ đạo của quả bóng là một phần của đường parabol trong mặt phẳng tọa độ 
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 ( minh họa ở hình bên dưới ). Trong đó 
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 là thời gian tính bằng giây kể từ khi quả bóng được đá lên và  
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 là độ cao tính bằng mét. Giả thiết rằng quả bóng được đá lên từ mặt đất. Sau khoảng 
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. Tính độ cao của quả bóng sau khi đá lên được 
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II. TỰ LUẬN (7,0 điểm)
Bài 1. ( 1,5 điểm)

             1. Tìm tập xác định của hàm số 
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                2. Giải bất phương trình 
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Bài 2. (3,0 điểm)

            1. Lập bảng biến thiên và vẽ đồ thị hàm số 
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            2. Xác định phương trình parabol 
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, biết parabol có trục đối xứng 
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4.Tìm tất cả các giá trị của tham số 
[image: image104.wmf]m

 để hàm số 
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có tập xác định là 
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Bài 3. (0,5 điểm)
       Núi Lớn ( hay còn gọi là núi Tương Kỳ) là một trong hai ngọn núi đẹp của thành phố biển Vũng Tàu. 
Để đo độ cao 
[image: image107.wmf]AB

 của ngọn núi so với mặt đường, người ta đã sử dụng dụng cụ đo góc tiến hành đo tại 
hai điểm 
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( hình minh họa bên dưới ). Hãy tính chiều cao
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của ngọn núi ( làm tròn kết quả đến hàng đơn vị ).
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Bài 4. (2,0 điểm)
 Cho tam giác đều 
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 có cạnh bằng 
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         2. Gọi điểm 
[image: image116.wmf]I

 trên cạnh 
[image: image117.wmf]BC

 sao cho 
[image: image118.wmf].

3

2

BC

BI

=

 Biểu diễn vectơ 
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         3. Tìm tập hợp các điểm 
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 thỏa mãn đẳng thức: 
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